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	Họ và tên
	Chức vụ
	Khoa, phòng
	Điểm thi
	Kết quả

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Đức Anh
	Nhân viên
	Khoa XN- CĐHA
	8,2
	Giỏi

	2
	Lương Thị Ngọc Ánh
	P. Tr. khoa
	Khoa Nội nhi lây
	10
	Giải Nhất

	3
	Vi Văn Chung
	Trưởng khoa
	Khoa YHCT
	8,2
	Giỏi

	4
	Nguyễn Tiến Dũng
	Trưởng khoa
	PK Ngoại trú
	5,8
	Đạt

	5
	Hà Văn Hải
	Trưởng phòng
	Phòng KHTH
	Không thi
	

	6
	Tống Thị Hằng
	Trưởng phòng
	Phòng TCHC
	10
	Giải Nhất

	7
	Nguyễn Văn Hiếu
	Nhân viên
	Khoa Ngoại-3Ck
	9,2
	Giỏi

	8
	Vi Thị Hương
	Nhân viên
	Khoa Khám bệnh
	8,6
	Giỏi

	9
	Nguyễn Thị Khuyên
	Trưởng khoa
	Khoa CSSKSS
	9,8
	Giải Nhì

	10
	Hoàng Thị Lệ
	Nhân viên
	Khoa ATTP
	6,8
	Đạt

	11
	Lang Thị Nga
	Trưởng khoa
	Khoa Nội nhi lây
	9,2
	Giỏi

	12
	Trần Thị Thúy Ngân
	Nhân viên
	Khoa Khám bệnh
	9,6
	Giải 3

	13
	Lô Thanh Ngọc
	Nhân viên
	Khoa Ngoại-3Ck
	9,2
	Giỏi

	14
	Lương Quý Nhân
	Nhân viên
	Khoa Khám bệnh
	9,6
	Giải 3

	15
	Lý Thị Nhung
	P. Tr. khoa
	Khoa YHCT
	9,2
	Giỏi

	16
	Nguyễn T.Trang Nhung
	Trưởng khoa
	Khoa KSBT
	9,2
	Giỏi

	17
	Lương Xuân Quỳnh
	P. Tr. khoa
	Khoa Khám bệnh
	8,8
	Giỏi

	18
	Lê Việt Thắng
	P. Tr. khoa
	Khoa Ngoại-3Ck
	8,0
	Giỏi

	19
	Hủn Vi Thành
	Nhân viên
	Khoa Khám bệnh
	9,2
	Giỏi

	20
	Lê Thị Phương Thảo
	Nhân viên
	Khoa CSSKS
	8,6
	Giỏi

	21
	Lữ Thị Thuận
	Nhân viên
	Khoa Khám bệnh
	7,0
	Khá

	22
	Sầm Thị Phương Thuận
	Nhân viên
	Khoa YHCT
	8,8
	Giỏi

	23
	Lương Văn Thương
	Trưởng khoa
	Khoa XN- CĐHA
	7,0
	Khá

	24
	Lương Văn Thủy
	Trưởng khoa
	Khoa Ngoại-3CK
	9,4
	Giải 3

	25
	Vi Thị Tư
	Nhân viên
	Khoa KSBT
	Không thi
	

	26
	Trần Anh Tuấn
	Nhân viên
	Khoa Nội nhi lây
	8,8
	Giỏi

	27
	Vi Thị Xuân
	Trưởng khoa
	Khoa Khám bệnh
	Không thi
	

	28
	Phan Thị Hải Yến
	Nhân viên
	Khoa XN- CĐHA
	9,8
	Giải Nhì

	29
	Quang Thị Yến
	Nhân viên
	Khoa Nội nhi lây
	9,2
	Giỏi

	30
	Phan Thị Quý
	Tập sự
	Khoa Nội nhi lây
	9,3
	Giỏi



